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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Họ và tên
: Trần Kim Anh
Chức vụ, đơn vị công tác
: Giáo viên, tổ tự nhiên 2 Tin- Sinh – Hóa - KTNN  trường THPT Sóc Sơn.

Tên sáng kiến
: Nâng cao hiệu quả  bài dạy  Định dạng văn bản bằng dạy học tích hợp Định dạng văn bản và văn bản hành chính.

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tin học khối 10 – Bài 16
1. Tóm tắt tình trạng và giải pháp đã biết.

- Tin học là một ngành khoa học độc lập có mục tiêu và phương pháp nghiêncứu riêng. Nhưng cũng phát triển như vũ bão cùng với các ngành khoa học khác và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là một trong những chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong nhiều năm qua.

- Hàng năm, Trường THPT Sóc Sơn đều bổ sung cơ sở vật chất, đặc biệt là bổ sung máy chiếu và màn hình tivi để phục vụ cho việc giảng dạy. Hầu hết các giáo viên đều đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy như truy cập Internet tìm hiểu những tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Bên cạnh đó, các giáo viên đều đã sử dụng máy tính, máy chiếu hoặc tivi là một công cụ cho dạy học. Nhóm Tin cũng đã sử dụng máy tính một cách hiệu quả công cụ máy tính vào trong công tác giảng dạy của mình như: Sử dụng các máy tính và các bộ phận của máy tính cũ để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các thành phần của máy tính. Ngoài ra, Máy tính và máy chiếu là công cụ trực quan tốt nhất khi giảng dạy chương III: Soạn thảo văn bản trong đó có giảng dạy bài 16: Định dạng văn bản
*Ưu điểm: Sử dụng máy tính, máy chiếu để dạy bài 16 Định dạng văn bản giúp học sinh nhận biết các công cụ định dạng rõ ràng hơn, quan sát các thao tác thực hiện tốt hơn.
- Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh và cho học sinh quan sát trên các giao diện khác nhau của các phiên bản Office (Học sinh có thể so sánh giữa giao diện office 2003 và office 2007 đến office 2016).
- Học sinh được thực hiện các thao tác định dạng văn bản ngay trong tiết học lý thuyết.
*Hạn chế: 
- Học sinh mới chỉ dừng lại ở việc nắm bắt được các công cụ định dạng văn bản; các thao tác định dạng văn bản.
Trong môn ngữ văn, học sinh mới chỉ được giới thiệu về một số loại văn bản hành chính mà không được hướng dẫn về quy định trình bày văn bản hành chính nên việc ứng dụng phần định dạng vào các văn bản thực tế đặc biệt là văn bản hành chính thì còn mơ màng và chưa theo đúng quy chuẩn văn bản.

2. Tóm tắt nội dung, giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

* Tính mới, tính sáng tạo: 
- Giáo viên tin học trao đổi với giáo viên văn nội dung kiến thức văn bản hành chính. Giáo viên sẽ vận dụng được kiến thức để xây dựng chủ đề tiết dạy, xây dựng được những năng lực có thể phát triển cho học sinh trong  tiết dạy.
- Giáo viên biên soạn được những tài liệu hệ thống câu hỏi, bài tập áp dụng trong những tiết thực hành  để đánh giá được những năng lực của học sinh.

-  Soạn giảng giáo án tích hợp

- Trong quá trình học tập các em sẽ cảm nhận thấy rằng các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng có quan hệ và bổ trợ cho nhau.
* Khả năng áp dụng, nhân rộng:
· Trường THPT Sóc Sơn đã dạy cho toàn bộ các lớp khối 10.
· Việc  học tích hợp đang và sẽ được tiến hành nhân rộng ra tất cả các lớp học trong năm học 2018 – 2019 và các năm học tiếp theo.

* Hiệu quả, lợi ích thu được khi áp dụng giải pháp:

Về phía nhà trường: 
- Không gây ra sự xáo trộn về số lượng giáo viên, không cần đào tạo lại đội ngũ chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề về tích hợp.

- Không đòi hỏi tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
Về phía giáo viên: 
- Có sự trao đổi thông tin giữa các nhóm chuyên môn. Rèn luyện khả năng xây dựng tài liệu tham khảo.

- Giáo viên tích cực bồi dưỡng chuyên môn, cập nhập các thông tư, chỉ đạo của ngành của Nhà nước.

- Giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học.
Về phía học sinh: 
- Khi học tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động đối với học sinh nên bài dạy trở nên sinh động và hấp dẫn có ưu thế trong việc tạo ra động cơ và hứng thú học tập cho học sinh.
- Rèn luyện khả năng nghiên cứu tài liệu, làm việc theo nhóm

- Học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung, học sinh biết cách ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019
	CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
	NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                     Trần Kim Anh


THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Dạy học tích hợp văn bản hành chính trong trường THPT Sóc Sơn.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Khối 10.

3. Tác giả:

Họ và tên: Trần Kim Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1979
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, tổ tự nhiên 2- Tin học – Sinh – Hóa - KTNN  trường THPT Sóc Sơn.

Điện thoại di động: 0978711979
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Trường THPT Sóc Sơn
Địa chỉ: Đường II – Phù Lỗ - Sóc Sơn – Hà Nội.
Điện thoại: 04238843923
I. MÔ TẢ GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT

1. Mô tả giải pháp đã biết: 
- Hiện nay trong thời kì công nghệ 4.0 trí tuệ nhân tạo và tự động hóa phát triển vượt bậc nhanh chóng. Trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin đã thực sự bùng nổ và đã có tác động rất lớn đến với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của con người, đất nước (và thực tế ta có thể nói rằng ta đang sống trong kỉ nguyên số, kỉ nguyên công nghệ thông tin). Đảng và Nhà nước đã  xác định rõ là để đất nước phát triển thì một trong những yếu tố làm nền tảng là làm sao các ứng dụng của tin học – CNTT phải đưa vào triệt để trong các lĩnh vực của xã hội. Những yêu cầu đẩy mạnh các ứng dụng của CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, mở của và hội nhập, hướng đến nền kinh tế tri thức của đất nước ta nói riêng, thế giới nói chung.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là một trong những chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  trong nhiều năm qua.

- Hàng năm, Trường THPT Sóc Sơn đều bổ sung cơ sở vật chất, đặc biệt là bổ sung máy chiếu và màn hình tivi để phục vụ cho việc giảng dạy. Hầu hết các giáo viên đều đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy như truy cập Internet tìm hiểu những tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Bên cạnh đó, các giáo viên đều đã sử dụng máy tính, máy chiếu hoặc tivi là một công cụ cho dạy học. Nhóm Tin cũng đã sử dụng máy tính một cách hiệu quả công cụ máy tính vào trong công tác giảng dạy của mình như: Sử dụng các máy tính và các bộ phận của máy tính cũ để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các thành phần của máy tính. Ngoài ra, Máy tính và máy chiếu là công cụ trực quan tốt nhất khi giảng dạy chương III: Soạn thảo văn bản trong đó có giảng dạy bài 16: Định dạng văn bản
- Sử dụng máy tính, máy chiếu, học sinh vận dụng ngay hiểu biết của mình vào bài sau khi tìm hiểu trong giờ văn bài văn bản lớp 10. 
+ Định dạng kí tự. Học sinh trình bày định dạng kí tự theo hiểu biết của mình. Giáo viên chốt lại và có thể bổ sung những phần học sinh chưa trình bày hết.
+ Định dạng đoạn văn bản: Học sinh trình bày định dạng đoạn văn bản theo hiểu biết của mình.
+ Định dạng trang: Học sinh trình bày định dạng trang theo hiểu biết của mình, qua bài văn bản trong giờ văn.

2 Ưu điểm giải pháp đã biết

- Sử dụng máy tính, máy chiếu để dạy bài 16 Định dạng văn bản giúp học sinh nhận biết các công cụ định dạng rõ ràng hơn, quan sát các thao tác thực hiện tốt hơn.

- Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh và cho học sinh quan sát trên các giao diện khác nhau của các phiên bản Office (Học sinh có thể so sánh giữa giao diện office 2003 và office 2007 và office 2016).

- Học sinh được thực hiện các thao tác định dạng văn bản ngay trong tiết học lý thuyết.
- Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin
- Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính và các sản phẩm của tin học

- Hình thành phẩm chất con người hiện đại, con người “IT”

3 Nhược điểm của giải pháp đã biêt

-  Học sinh mới chỉ dừng lại ở việc nắm bắt được các công cụ định dạng văn bản; các thao tác định dạng văn bản.

Trong môn ngữ văn, học sinh mới chỉ được giới thiệu về một số loại văn bản hành chính mà không được hướng dẫn về quy định trình bày văn bản hành chính nên việc ứng dụng phần định dạng vào các văn bản thực tế đặc biệt là văn bản hành chính thì còn mơ màng và chưa theo đúng quy chuẩn văn bản.

II.  NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

1 Tính mới tính sáng tạo

*  Trao  đổi với giáo viên văn nội dung kiến thức văn bản hành chính

+ Hình thành khái niệm trong văn bản

+ Các loại văn bản

+ Đặc trưng văn bản: 





- Yếu tố chức năng





- Yếu tố nội dung





- Mạch lạc và liên kết





- Yếu tố văn bản





- Tính trọn vẹn và tương đối

+ Kết cấu văn bản: - Khái niệm kết cấu văn bản (khuôn hình văn bản, đề tài – chủ đề văn bản, kiểu kết cấu thường gặp của văn bản)



- Phân tích kết cấu văn bản

*  Tìm hiểu các thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 
+ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

 + Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
+ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

*  Biên soạn tài liệu cho học sinh

*  Soạn giáo án tích hợp

+ Học sinh giới thiệu về các loại văn bản. Phân biệt được văn bản thường và văn bản hành chính

+ Học sinh đưa ra các tìm hiểu thông tư quy định về trình bày văn bản hành chính

+ Giáo viên hướng dẫn các quy định về trình bày văn bản hành chính

+ Trình chiếu một số mẫu văn bản hành chính

+ Dạy trình bày văn bản hành chính

- Lý thuyết: Học sinh được làm thầy cô một buổi dạy bài Định dạng văn bản bằng bài thuyết trình và thực hiện của nhóm mình.
· Định dạng kí tự

· Định dạng đoạn văn bản

· Định dạng trang

- Thực hành 

        VD áp dụng: Định dạng trang 

1. Khổ giấy

Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).

Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

2. Kiểu trình bày

Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

3. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)

Lề trên: cách mép trên từ 2cm – 2,5 cm;

Lề dưới: cách mép dưới từ 2cm – 2,5 cm;

Lề trái: cách mép trái từ 3 cm
Lề phải: cách mép phải từ 1,5 – 2 cm
Gáy 0,5 cm
4. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư này
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) 
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) 
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 2 Khả năng áp dụng, nhân rộng:
( Trường THPT Sóc Sơn đã dạy cho toàn bộ các lớp khối 10.

(  Việc  học tích hợp đang và sẽ được tiến hành nhân rộng ra tất cả các lớp học trong năm học 2018 – 2019 và các năm học tiếp theo.

3  Hiệu quả, lợi ích thu được khi áp dụng giải pháp:

Về phía nhà trường: 

- Không gây ra sự xáo trộn về số lượng giáo viên, không cần đào tạo lại đội ngũ chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề về tích hợp.

- Không đòi hỏi tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Về phía giáo viên: 


- Có sự trao đổi thông tin giữa các nhóm chuyên môn. Rèn luyện khả năng xây dựng tài liệu tham khảo


- Giáo viên tích cực bồi dưỡng chuyên môn, cập nhập các thông tư, chỉ đạo của ngành của Nhà nước


- Giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học.

Về phía học sinh: 

- Khi học tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động đối với học sinh nên bài dạy trở nên sinh động và hấp dẫn có ưu thế trong việc tạo ra động cơ và hứng thú học tập cho học sinh.

- Rèn luyện khả năng nghiên cứu tài liệu, làm việc theo nhóm

- Học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung, học sinh biết cách ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
	CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

	Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019


	
	


PHỤ LỤC
I. Giáo án

Bài 16: Định dạng văn bản

1. Kiến thức
- Biết  định dạng  kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang. 

- Vận dụng kiến thức môn văn để áp dụng vào soạn thảo văn bản.

2. Năng lực
-  Thực hiện được việc định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản.
- Thêm một số định dạng khác như Hình ảnh.

- Hình thành thói quen sử dụng máy tính và các sản phẩm của tin học

    - Biết vận dụng kiến thức liên môn trong giải quyết vấn đề.

  3. Thái độ


- Nghiêm túc, hợp tác tốt, linh hoạt trong các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn trong việc lĩnh hội kiến thức.

4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực thuyết trình
- Năng lực tổ chức và xử lý thông tin

- Năng lực tự nghiên cứu tài liệu

- Năng lực hoạt động nhóm

II. Đồ dùng dạy học:
1. Chuẩn bị của giáo viên.

· Giáo án, máy tính, máy chiếu.
· Sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.
2. Chuẩn bị của học sinh.
· Tìm hiểu các thông tư, nghị định trên mạng intenet, nghiên cứu tài liệu

· Chuẩn bị bài trước ở nhà.
- Vở ghi bài.

· Sách giáo khoa.
· Bảng phụ
III. Hoạt động dạy – học:

1. ổn định lớp.

2. Nội dung bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1:

GV: Cho học sinh quan sát hình ảnh trên màn hình.

[image: image2.png]bail [Compatibility Mode] - Microsoft PowerPoi Drawing Tools

Inset Desion _ Animations__ SideShow _ Review _ View | Format
— s = — 2o
= T e P L) 113 Text Direction BN NOOO qﬁ 1 shape Fill 44 Find
b 1 aignText AT LS G- u Y 2 shapeutine - | 2. Repace
"¢ 3 Fomat ainter || e 521 Delete a By comverttosmanan - | % ML Y fx 7 A9 FE ) spapereas~ ||y setect
Siides ( Outine x T AT A KT KRBT ST SR S T YRR
Trong dém gi dep bang sen E
Lé xanh bong trang lai chen nhi vang
Nhi vang bong trang 1d xanh
Gén bim ma chang hoi tanh mii bim.
®
Cicem hiy quan sdtva nhinxétcich
trinh bdy cia doan vin binsau?
— B
visenam it it Nam B
Vistidiidtha +
ViRt m| B
“ m I
Clickto add notes B
Englih (United tates) EEE e
LS G ] H





HS : nhận xét cách trình bày.
	Định dạng văn bản

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

	Hoạt động 2:

Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. 2 học sinh một máy tính và 1 bảng phụ.

HS: sau khi nhận xét cách trình bày văn bản trên slide các nhóm sẽ tự tạomột văn bản của nhóm mình và sau thời gian 20 phút các nhóm lần lượt trình bày bài của nhóm mình. (trình bày văn bản mình tích hợp với cách trình bày trong văn bản trong văn lớp 10 và cách định dạng văn bản trên Microsoft offcie 2007 hoặc 2013.
- 1 học sinh trình bày cách làm

- Học sinh còn lại trong nhóm thay nhau lần lượt trình bày trên bảng phụ thể thức văn bản, văn bản của mình định dạng kiểu gì và như thế nào.
	. Định dạng kí tự

. Định dạng đoạn văn bản
. Định dạng trang


[image: image3.png]L& trai

LE trén

L8 dudi

L& phéi




a. Kích thước các lề của trang

[image: image4.png]



b. Hướng giấy thẳng đứng
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c. Hướng giấy nằm ngang



	Hoạt động 3 củng cố:  Câu hỏi tương tác và trò chơi.
	Sản phẩm trò chơi của nhóm 3
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	Nhóm 2



4. Củng cố : Sau phần sản phẩm của mình trình chiếu bằng powerpoint đều có phần trò chơi và câu hỏi tương tác.
5. Dặn dò 

- Chuẩn bị bài thực hành 7.
* Các hoạt động dạy học diễn ra theo bài soạn, nhưng giáo viên cần lưu ý một số vấn đề trong bài để giúp học sinh tích hợp tốt kiến thức của các môn học khác hiểu sâu hơn, rõ hơn các lệnh định dạng cần giải quyết trong  các hoạt động.

Để dạy tốt các hoạt động  ta cần:

MỤC TƯ LIỆU HỌC TẬP

1. Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

2. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

3. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

PHIẾU HỌC TẬP

1. Hoạt động cá nhân

Tìm hiểu các nghị định trình bày văn bản hành chính

2. Hoạt động theo nhóm: 10 nhóm ( 4 người/nhóm), (các nhóm nộp bài vào mail của lớp)
- Mỗi nhóm trình bày sản phẩm của mình các nhóm nhận xét bổ sung.
- Trình bày ngắn gọn về thể thức và kỹ thuật trình bày bố cục trong văn bản hành chính trong sản phẩm của mình.

- Thư kí chấm điểm theo thang điểm giáo viên và học sinh đã thảo luận.
PHIẾU Ý KIẾN CỦA HỌC SINH

(Sau khi học tích hợp định dạng văn bản hành chính)

Họ và tên:

Lớp:

Trường THPT Sóc Sơn
Đánh dấu (X) vào ô trước phương án em lựa chọn hoặc điền vào chỗ trống

1. Em có thích chủ đề học tích hợp văn bản hành chính không?

 Rất thích  



Thích

Bình thường



Không thích

2. Em có được tham gia tích cực, chủ động xây dựng bài học không

 

Có




Không

3. Trong bài học với chủ đề này, em ấn tượng với nội dung nào nhất? Vì sao?

4. Em sẽ vận dụng kiến thức từ chủ đề này để làm gì?
Sóc Sơn, ngày      tháng       năm 2019
                                                                                  Học sinh kí tên

	KẾT QUẢ GIỜ HỌC

	DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TIÊT HỌC TÍCH HỢP  "ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH"

	(Thông qua kết quả bài thực hành và phiếu thu hoạch của học sinh sau bài học)

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên HS
	Lớp
	Điểm
	Tình cảm, thái độ đối với bài học

	
	
	
	
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	1
	Lã Phương Anh
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	2
	Lê Diệu Anh
	10A1
	10.0
	x
	 
	 
	 

	3
	Ngô Thị Phương Anh
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Hải Anh
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	5
	Trịnh Kiều Anh
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	6
	Nguyễn Thế Bình
	10A1
	8.0
	 
	x
	 
	 

	7
	Trần Đăng Bình
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	8
	Nguyễn Thị Chung Chiến
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	9
	Võ Thu Cúc
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	10
	Dương Thị Mỹ Dung
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	11
	Nguyễn Tấn Dũng
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	12
	Lê Tiến Đạt
	10A1
	10.0
	x
	 
	 
	 

	13
	Trần Hải Đăng
	10A1
	8.0
	 
	x
	 
	 

	14
	Trần Ngọc Hải
	10A1
	8.0
	 
	x
	 
	 

	15
	Ngô Văn Hậu
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	16
	VănThúy Hiền
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	17
	Hoàng Minh Hiếu
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	18
	Đào Phương  Hoa
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	19
	Bùi Quang Huy
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	20
	Phùng Quang Huy
	10A1
	8.5
	 
	x
	 
	 

	21
	Hoàng Thùy Linh
	10A1
	8.0
	 
	x
	 
	 

	22
	Tạ Thùy Linh
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	23
	Trần Hải Linh
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	24
	Dương Thị Tuyết Mai
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	25
	Dương Thị Thùy Nga
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	26
	Nguyễn Trung Nghĩa
	10A1
	8.0
	 
	x
	 
	 

	27
	Nguyễn Trung Nguyên
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	28
	Nguyễn Mai Phương
	10A1
	9.0
	x
	 
	 
	 

	29
	Nguyễn Minh Phương
	10A1
	8.5
	x
	 
	 
	 

	30
	Nguyễn Thị Hải Phương
	10A1
	9.5
	x
	 
	 
	 

	31
	Nguyễn Hồng Quân
	10A1
	9
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập


* Giáo viên:


Quá trình kiểm tra đánh giá được thực hiện dưới dạng bài thực hành trong tiết thực hành. 
- Phiếu học tập


* Học sinh.


Trong hoạt động dạy học, tiếp thu kiến  thức học sinh tự đánh giá kết quả lẫn nhau qua các lần thực hành trên phòng máy.
Các sản phẩm của học sinh

Sau khi chấm bài kiểm tra chúng tôi thấy 100% học sinh đã biết trình bày ý tưởng của mình trong việc giải thích vấn đề, trả lời được câu hỏi nêu ra. Đặc biết các em biết tích hợp kiến thức của các môn học để làm bài.

Phụ lục I
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) 

	Stt
	Tên loại văn bản hành chính
	Chữ viết tắt

	1
	Nghị quyết (cá biệt) 
	NQ

	2
	Quyết định (cá biệt)
	QĐ

	3
	Chỉ thị (cá biệt)
	CT

	4
	Quy chế 
	QC

	5
	Quy định 
	QyĐ

	6
	Thông cáo 
	TC

	7
	Thông báo 
	TB

	8
	Hướng dẫn 
	HD

	9
	Chương trình 
	CTr

	10
	Kế hoạch 
	KH

	11
	Phương án 
	PA

	12
	Đề án 
	ĐA

	13
	Dự án 
	DA

	14
	Báo cáo 
	BC

	15
	Biên bản 
	BB

	16
	Tờ trình 
	TTr

	17
	Hợp đồng 
	HĐ

	18
	Công văn 
	

	19
	Công điện
	CĐ

	20
	Bản ghi nhớ 
	GN

	21
	Bản cam kết 
	CK

	22
	Bản thỏa thuận 
	TTh

	23
	Giấy chứng nhận 
	CN

	24
	Giấy ủy quyền 
	UQ

	25
	Giấy mời 
	GM

	26
	Giấy giới thiệu 
	GT

	27
	Giấy nghỉ phép 
	NP

	28
	Giấy đi đường 
	ĐĐ

	29
	Giấy biên nhận hồ sơ 
	BN

	30
	Phiếu gửi 
	PG

	31
	Phiếu chuyển 
	PC

	
	Bản sao văn bản 
	

	1
	Bản sao y bản chính
	SY

	2
	Bản trích sao 
	TS

	3
	Bản sao lục 
	SL


KẾT LUẬN

Năm học 2018 – 2019, Trường THPT Sóc Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo và Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội là “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và cải cách hành chính”. Đổi mới phương pháp dạy học là nguyên lý quan trọng hàng đầu của giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục thì không thể xem nhẹ việc kết hợp với nhiều phương pháp đổi mới khác. Dạy học tích hợp là một phương pháp mới lồng ghép các nội dung cần thiết vào những nội dung vốn có của môn học.
- Giáo viên cũng không phải trang bị thêm nhiều về mặt kiến thức vì bản chất vẫn là dạy học môn học mà mình đang dạy. Mặt khác, trong những năm qua giáo viên cũng đã được trang bị thêm nhiều kiến thức mới về phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.
- Giáo viên sẽ vận dụng được kiến thức để xây dựng chủ đề các tiết dạy, xây dựng được những năng lực có thể phát triển cho học sinh trong mỗi tiết dạy.

- Giáo viên biên soạn được những hệ thống câu hỏi, bài tập áp dụng trong những tiết thực hành  để đánh giá được những năng lực của học sinh.


- Trong quá trình học tập các em sẽ cảm nhậ thấy rằng các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng có quan hệ và bổ trợ cho nhau
Một số đề xuất và kiến nghị: 

- Nhà trường tăng cường hỗ trợ và khuyến khích có 1 số chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin để giáo viên trong nhà trường trao đổi kinh nghiệm với nhau trong các tổ các giáo viên, bổ xung thay thế máy chiếu đã cũ hoặc thay thế bằng tivi trên các phòng học tin học.
 
- Sở giáo dục và đào tạo tăng cường hỗ trợ thêm đào tạo nâng cao trong nhiều chuyên đề hàng năm nhằm phục vụ tốt hơn công tác dạy và học của giáo viên.








Ngày 19 tháng 03 năm 2019








  Người viết








   Trần  Kim Anh
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ  CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	TRANG

	
	Đơn đề nghị xét sáng kiến
	

	1
	Tóm tắt tình trạng và giải pháp đã biết
	1

	2
	Tóm tắt nội dung, giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
	2

	
	Thông tin chung về sáng kiến
	4

	I
	Mô tả giải pháp đã biết
	5

	II
	Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
	6

	
	Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản
	8

	
	Phụ lục
	11

	
	Giáo án
	11

	
	Danh mục tư liệu
	14

	
	Phiếu học tập 
	14

	
	Phiếu ý kiến học sinh
	15

	
	Kết quả giờ học
	16

	
	Phụ lục 1
	18

	
	Kết luận
	20

	
	Nhận xét đánh giá hội đồng khoa học 
	21

	
	Mục lục 
	22
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